
Tổ hợp 1: Lý - Hóa - Sinh - CNCN

Chuyên đề: Toán - Lý - Hóa

LỚP: 10/2

TTHọ và tên Ngày sinh DT GT Trường THCS

1 Đỗ Như Ánh 26/02/2011 Nữ THCS Đại Chánh

2 Trương Hạnh Nguyên 14/02/2011 Nữ THCS Đại Chánh

3 Võ Phương Nga 11/02/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

4 Trần Hoài Nhiên 30/03/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

5 Lưu Phương Nhi 04/06/2011 Nữ THCS Đại Chánh

6 Nguyễn Thị Tường Vy 25/06/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

7 Lê Nguyễn Thảo My 20/05/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

8 Lê Thị Lệ Quyên 10/12/2011 Kinh Nữ THCS Phan Bội Châu

9 Trần Anh Thư 03/05/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

10 Phạm Thị Thùy Linh 10/02/2011 Kinh Nữ THCS Lý Tự Trọng

11 Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc 28/06/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

12 Bùi Thị Kim Ánh 14/05/2011 Kinh Nữ THCS Đại Thạnh

13 Dương Thị Diệu Phước 19/10/2011 Kinh Nữ THCS Võ Thị Sáu

14 Nguyễn Phan Thanh Trà 29/12/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

15 Huỳnh Trần Diễm Trinh 20/06/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

16 Phạm Thị Hoàng Châu 17/01/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

17 Phạm Thị Thanh Thúy 12/03/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

18 Trần Trâm Yên 30/01/2011 Kinh Nữ THCS Đại Tân

19 Tào Hoàng Bảo Châu 31/01/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

20 Phạm Thị Mỹ Chi 02/08/2011 Kinh Nữ THCS Đại Chánh

21 Lê Bình Phương Uyên 08/06/2011 Kinh Nữ THCS Phan Bội Châu

22 Hồ Kim Uyên 23/09/2011 Kinh Nữ THCS Lê Quý Đôn

23 Bùi Lương Gia Kỳ 10/06/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

24 Lê Nhật Huy 26/04/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

25 Ngô Anh Gia Khánh 05/10/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

26 Bùi Lê Vĩ 12/03/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

27 Phạm Hồng Thuận 06/10/2011 Kinh Nam THCS Đại Thạnh

28 Trương Đình Huy 04/02/2011 Kinh Nam THCS Lý Tự Trọng

29 Nguyễn Duy Mạnh 26/11/2011 Kinh Nam THCS Đại Thạnh

30 Nguyễn Ngọc Trường 23/05/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

31 Huỳnh Công Quốc Huy 17/04/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

32 Trần Gia Bảo 28/01/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

33 Phan Văn Cường 26/03/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

34 Trần Đình Sinh 01/06/2011 Kinh Nam THCS Đại Tân

35 Đào Bá Tâm 26/11/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

36 Doãn Xuân Tiến 01/09/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

37 Lương Phương Đông 10/06/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

38 Đinh Hữu Phát 01/05/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

39 Nguyễn Quốc Khánh 01/01/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

40 Nguyễn Phú Trọng 05/10/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

41 Phan Quang Tùng 12/11/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

42 Võ Huỳnh Văn Nghiêm 31/10/2011 Kinh Nam THCS Lê Quý Đôn

43 Nguyễn Tường Lâm 10/01/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

44 Phạm Văn Quốc 04/01/2011 Kinh Nam THCS Đại Chánh

45 Phạm Hồ Đức Trí 22/10/2011 Kinh Nam THCS Võ Thị Sáu

Nam
23

Nữ 22

SỞ GD&ĐT TP. ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

DANH SÁCH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2026-2027


